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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện các tiêu chí để được công nhận thôn, phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

(Tiêu chí 6 về Giáo dục đào tạo; Tiêu chí 8 về Văn hóa,  

tiêu chí 13 về Thông tin và Truyền thông) 

 
NỘI DUNG TIÊU CHÍ DO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ NGÀNH VĂN HOÁ PHỤ TRÁCH 

 

Tiêu chí Nội dung Tiêu chí Việc cần làm của thôn 

6.Giáo 

dục và 

Đào tạo 

6.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; tỷ 

lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98% trở lên; 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 

2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 

Vận động, tuyên truyền các gia đình 

đưa các em đến trường trường học 

theo đúng độ tuổi, không có học sinh 

bỏ học giữa cấp học 

6.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam 

và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp 

tục học trung học (phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, trung cấp) 

Vận động, tuyên truyền các gia đình 

cho các em sau khi tốt nghiệp THCS 

tiếp tục tiếp tục học trung học (phổ 

thông, giáo dục thường xuyên, trung 

cấp), điều tra lập DS số HS tốt 

nghiệp 2 năm gần đây. 

6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, 

học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tốt 

được công nhận là “Cộng đồng học tập” do 

UBND xã ký Quyết định công nhận và được 

Hội Khuyến học cấp huyện tặng giấy khen. 

Phát triển phong trào khuyến học, 

khuyến tài, học tập suốt đời, xây 

dựng xã hội học tập trong thôn để đề 

nghị Hội Khuyến học cấp huyện 

tặng giấy khen 

 

 

 

 

 

 

 8.Văn 

Hóa 
 

 

 

 

 

8.1. Nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng, 

đầu tư trang thiết bị hiện đại, kết nối được 

Internet; có lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể 

thao ngoài trời cho các lứa tuổi; phát triển 

nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tại Nhà 

văn hóa và duy trì thường xuyên tổ chức hoạt 

động theo quy định. 

lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao 

ngoài trời cho các lứa tuổi; thành lập 

và duy trì các hình sinh hoạt câu lạc bộ 

tại Nhà văn hóa như: CLB văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao 

8.2. Hàng rào khuôn viên Nhà văn hóa, khu 

thể thao thôn được trồng bằng cây xanh hoặc 

tường rào cứng được phủ bằng cây xanh. 

Trồng và chăm sóc các loại cây hoa leo 

trên hàng rào khuôn viên Nhà văn hóa, 

khu thể thao thôn các loại cây xanh: 

như hoa giấy, sử quân tử, mai hoàng 

yến, các chậu cây cảnh: hoa mười giờ, 

hoa cúc, hoa thược dược, mẫu đơn… 
8.3. Trong khuôn viên nhà văn hóa, khu thể 

thao thôn, bản trồng cây xanh hoặc trồng hoa 

trồng các loại cây cảnh: cây bóng mát, 

hoa mười giờ, hoa cúc, hoa thược 
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  8.Văn 

Hóa 

hài hòa, hợp lý. dược, mẫu đơn, chuông vàng, ngọc 

lan, mắt ngọc, mắt nai, trúc nhật, mai 

vạn phúc… 
8.4. Có tủ sách (trên 50 đầu sách các loại) tại 

nhà văn hóa thôn, bản.  

Có 1 tủ sách (trong đó có trên 50 đầu 

sách các loại) các đầu sách được sắp 

xếp khoa học, ghi tên từng mục đầu 

sách để người đọc dễ tìm 
8.5. Được công nhận và giữ vững danh hiệu 

“khu dân cư văn hóa” trong 05 năm liên tục 

theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-

CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ” 

UBND xã đấu mối cấp huyện đề 

nghị công nhận “khu dân cư văn hóa” 

cho các thôn 

8.6. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục theo 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ. 

≥80% số hộ trong thôn được công 

nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 

năm liên tục 

8.7. Thôn, bản được tặng Giấy khen khu dân 

cư văn hóa đạt ít nhất trong 03 năm liên tục và 

tỷ lệ hộ gia đình được tặng Giấy khen “Gia 

đình văn hóa’’ đạt 25%/tổng số gia đình 

UBND xã đề nghị UBND huyện tặng 

giấy khen cho các thôn khi đến thời 

điểm đề nghị 

UBND xã ra quyết định tặng Giấy 

khen “Gia đình văn hóa’’ đạt 25%/tổng 

số gia đình được công nhận GĐVH 
 

8.8. Có hương ước, quy ước được UBND cấp 

huyện quyết định công nhận và 100% người 

dân thực hiện hương ước, quy ước. 

Mỗi thôn phô tô 3 bản quyết định 

phê duyệt hương ước (năm 2014 

hương ước làm theo làng) 
8.9. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 

kiểu mẫu” 
CC Văn phòng TK lập DS đề nghị 

Phòng Nội vụ 

 

 

13.Thông 

tin và 

Truyền 

Thông 

13.1. Có hạ tầng Internet cáp quang và thông 

tin di động 4G/5G; cán bộ thôn, bản có ứng 

dụng các nền tảng số để thông tin, tuyên 

truyền đến người dân trong thôn. 

Bí thư CB, Trưởng thôn thành lập 

nhóm Zalo “Cán bộ và nhân dân 

thôn…” với 2/3 số hộ trong thôn 

tham gia  
13.2. Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền 

thanh xã đang sử dụng tốt. 

Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền 

thanh xã đang sử dụng tốt. 
13.3. Có một trong các mô hình ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các 

lĩnh vực, như: Sản xuất, kinh doanh; y tế; giáo 

dục; an toàn giao thông; an ninh trật tự; truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm... 

Mô hình camera an ninh của xã và 

lắp thêm camera ở thôn (2 – 3 mắt) 

để quản lý ANTT trong thôn  

Tiêu chí 

Khuyến 

khích 

Có cổng chào thôn, phố                   cổng chào thôn  

Xây dựng Công viên mi ny Công viên mi ny thôn  

 

  1. Chỉ tiêu 8.1, 8.2, 8.3: Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, phố. 

  - Có quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch, diện tích từ 300m
2 
trở lên. 
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  - Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, phố duy trì tốt tiêu chí về cơ sở vật chất 

văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới đồng thời thiết chế NVH phải được chỉnh 

trang, cải tạo, nâng cấp, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi đủ để phục vụ sinh 

hoạt thôn, không gian NVH khang trang, sạch đẹp (trồng hoa, cây xanh tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch và thân thiện); bổ sung đầy đủ các trang thiết bị hoạt 

động. 

  - Nhà văn hóa thôn có thể xây mới hoặc nâng cấp từ nhà cũ nhưng phải đảm 

bảo quy mô, được đóng trần, lát gạch sàn, sơn tường và có hệ thống cửa chắc chắn 

(nếu nâng cấp phải xác định đảm bảo khung dầm, tường đang chắc chắn, dự kiến sử 

dụng tốt từ 4-6 năm và có kế hoạch lộ trình xây mới). 

  - Trang thiết bị nhà văn hóa thôn: 

  + Bàn, ghế: Có tối thiểu 3 hàng bàn; ghế ngồi phải đủ chỗ ngồi theo quy định. 

  + Bộ khánh tiết gồm: Phông màn, cờ, sao, búa liềm, bục nói chuyện, bục 

tượng, tượng bán thân Bác Hồ; 

  + Thiết bị truyền thanh, ánh sáng, loa, máy, đèn, quạt điện, ti vi, tủ tài liệu, tủ sách (trên 

50 đầu sách, không kể báo, tạp chí), tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi… 

  + Các nhạc cụ phổ thông, truyền thống phù hợp với địa phương như: Trống, 

chiêng, đàn, sáo, nhị, cờ, kiệu, trang phục biểu biễn, trang phục lễ hội... 

  - Hệ thống bảng biển: Biển tên thôn; Bản đồ quy hoạch nông thôn mới; Bảng 

niêm yết tiêu chuẩn gia đình văn hóa, Thôn, phố văn hóa; Bảng tin; Hương ước; Nội 

quy hoạt động thôn, phố. 

  - Hệ thống giấy khen, bằng khen, danh hiệu và các giấy chứng nhận khác được 

đóng khung sắp xếp hợp lý, gọn gàng, đẹp, trang nghiêm. 

  - Công trình phụ trợ: Nhà vệ sinh tự hoại, nhà kho, mái che, cột cờ, cổng, hàng 

rào xanh, nhà xe (tối thiểu 20m
2
)... 

  * Khu thể thao thôn, phố 

  - Có quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch.  

  - Diện tích từ 500m
2 
trở lên (chưa kể sân bóng đá). 

  - Sân bóng đá: Diện tích 45m x 90m, 60m x 100m, 70m x 110m hoặc 90m x 

120m, mặt sân cỏ phẳng, khô thoáng, có cầu môn. 

  - Dụng cụ thể thao: lắp đặt được các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời đáp 

ứng phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, thể dục 

thể thao của cộng đồng dân cư. Một số dụng cụ thể thao phổ thông và dụng cụ thể 

thao truyền thống phù hợp với phong trào của địa phương như: Bóng đá, bóng 

chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cờ thẻ, bóng ném, bóng rổ,... 

  - Tùy vào điều kiện thực tế của từng thôn, địa điểm công trình văn hóa, thể thao 

thôn có thể tập trung hoặc tách rời nhưng phải phù hợp quy hoạch và khai khác hiệu 

quả.  

  Nhà văn hóa, khu thể thao thôn phải có tường rào bao quanh, khuyến khích 

trồng thêm hàng rào bằng cây xanh. Hàng rào cây xanh phải được cắt, tỉa gọn gàng, 

tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến giao thông 

và sinh hoạt của nhân dân;  
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  - Khuyến khích các thôn có công viên mini hoặc có khu vui chơi tập trung gắn với 

cải tạo ao, hồ, lồng ghép với khu nhà văn hóa hoặc có điều kiện xây dựng mới. 

  Thành phần hồ sơ minh chứng: bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, sơ đồ hiện trạng nhà văn hóa. 

   * Cổng chào thôn phố đã được xây dựng: đạt 

  2. Chỉ tiêu 8.4: Có tủ sách (trên 50 đầu sách các loại) tại nhà văn hoá thôn và 

được luân chuyển đầu sách thường xuyên. 

   Hồ sơ minh chứng: Nhật ký cập nhật các đầu sách tại nhà văn hóa. 

  3. Chỉ tiêu 8.5: Được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn 

hóa” trong 05 năm liên tục theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

* Các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Thôn văn hóa: 

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, gồm các tiêu chí sau: 

+ Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định; 

+ Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung); 

+ Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung; 

+ Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có 

nhà ở dột nát; 

+ Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện; 

+ Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, 

khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển 

kinh tế. 

- Đời sống văn hóa, tin thần lành mạnh, phong phú, gồm các tiêu chí sau: 

+ Có Nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư; 

+ Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

Trung học cơ sở trở lên; 

+ Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí 

lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải; 

+ Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền 

thống của địa phương; 

+ Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ. 

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp, gồm các tiêu chí sau: 

+ Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; 

+ Có hệ thống cấp, thoát nước; 

+ Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp với quy hoạch của 

địa phương; 

+ Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ; 

+ Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt; 

+ Có điểm thu gom rác thải; 

+ Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi 

trường; 
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+ Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, gồm các tiêu chí sau: 

+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số; 

+ Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 

giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt 

động có hiệu quả; 

+ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm 

chủng đầy đủ; 

+ Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

+ Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; 

+ Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, gồm 

các tiêu chí sau: 

+ Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và 

đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác; 

+ Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết 

tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn. 

* Hồ sơ minh chứng: Quyết định công nhận Thôn văn hóa của 05 năm gần 

nhất (Thời điểm Quyết định công nhận Thôn văn hóa, Phố văn hóa từ năm 2019). 

4. Chỉ tiêu 8.6: Tỷ lệ hộ gia đình (≥ 80%) được công nhận danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” 03 năm liên tục theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ. 

* Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa: 

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của 

Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, 

gồm các tiêu chí sau: 

+ Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không 

bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; 

+ Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; 

+ Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy 

định; 

+ Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ nơi cư trú; 

thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; 

+ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy 

định; 

+ Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan 

thiên nhiên của địa phương; 

+ Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, 

đúng nơi quy định; 

+ Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, 

khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; 
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+ Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

chống dịch bệnh; 

+ Không vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ; 

+ Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm 

lòng, lề đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định. 

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau: 

+ Ông, bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, 

phụng dưỡng; 

+ Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy 

chung; 

+ Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới; 

+ Các thành viên trong gia đình tham gia Bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức 

khỏe; 

+ Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có 

văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội; 

+ Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn. 

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, 

chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau: 

+ Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng; 

+ Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do 

địa phương tổ chức; 

+ Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng; 

+ Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 

+ Sử dụng nước sạch; 

+ Có công trình phụ hợp vệ sinh; 

+ Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, 

văn hóa - xã hội.               

* Hồ sơ minh chứng: Quyết định công nhận Gia đình văn hóa 03 năm liên 

tục gần nhất. 

5. Chỉ tiêu 8.7: Thôn, bản được tặng Giấy khen “Khu dân cư văn hóa” 

đạt ít nhất trong 03 năm liên tục và tỷ lệ hộ gia đình được tặng Giấy khen “Gia 

đình văn hóa” đạt 25%/tổng số gia đình. 

- Tiêu chuẩn: Thôn được tặng Giấy khen “Khu dân cư văn hóa” 

Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng Giấy khen cho Khu dân cư được công 

nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đủ 05 năm liên tục. 

* Hồ sơ minh chứng: Quyết định khen và Giấy khen “Khu dân cư văn hóa” 

do Chủ tịch UBND huyện cấp. 

- Tiêu chuẩn: Tỷ lệ hộ gia đình được tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa” 

đạt 25%/tổng số gia đình. 

Chủ tịch UBND xã quyết định tặng Giấy khen cho gia đình được công nhận 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” đủ 03 năm liên tục. 
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* Hồ sơ minh chứng: Quyết định khen “Gia đình văn hóa” của Chủ tịch 

UBND xã. 
6. Tiêu chí 8.8: Có hương ước, quy ước được UBND cấp huyện quyết 

định công nhận và 100% người dân thực hiện hương ước, quy ước. 

- Căn cứ thực hiện tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Hương ước, quy ước đã được UBND huyện quyết định công nhận phải được 

thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân 

phố biết, 100% người dân thực hiện theo hương ước, quy ước. 

* Hồ sơ minh chứng: Quyết định phê duyệt; sửa đổi, bổ sung hương ước do 

UBND huyện phê duyệt. 

7. Tiêu chí Thông tin và Truyền thông 

- TC 13.1  Có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 4G/5G; cán bộ 

thôn, bản có ứng dụngcácnềntảngsốđểthông tin, tuyên truyền đến người dân trong 

thôn. 

- TC 13.2. Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt. 

- TC 13.3. Có một trong các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong các lĩnh vực, như: Sản xuất, kinh doanh; y tế; giáo dục; an toàn giao 

thông; an ninh trật tự; truy xuất nguồn gốc sản phẩm... 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc 

lĩnh vực Giáo dục đào tạo, văn hóa, thông tin truyền thông đề nghị các thôn triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTr.ĐU, HĐND (b/c); 

- BCĐ xây dựng NTM xã (chỉ đạo); 

- Các Bí thư, Trưởng thôn (t/h); 

- Lưu: VT. 
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